
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

CHỦ TỊCH 

VÕ VĂN MINH 

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:      người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu là:     người.
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STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ

Học
hàm,
học
vị

Là đại 
biểu QH
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Lê Văn Đông

Ung Thị Xuân Hương

Lê Quang Mạnh

Trần Thị Kim Oanh

Trần Anh Tuấn
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16/04/1975 Nam Kinh Không 12/12 06/10/1997
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Luật; Đại học 
chuyên ngành 

Lý luận
Chính trị - 

Hành chính; 
Thạc sĩ Luật; 
Tiến sĩ Luật

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Đại 
học 

tiếng 
Anh

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ 

Thành phố,
Ủy viên

Ban Chấp hành 
Đảng bộ các cơ 

quan Đảng
Thành phố;

Bí thư Đảng ủy,
Viện trưởng

Viện kiểm sát 
nhân dân

Thành phố
Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát 
nhân dân 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Xã
Hoằng Tiến, 

tỉnh
Thanh Hóa

Số 33, đường 
Hàn Thuyên,
khu phố 3, 

phường Sài Gòn,
Thành phố

Hồ Chí Minh

04/06/1964 Nữ Kinh Không 12/12 05/07/1995

17/10/2001
Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Luật; 
Thạc sĩ Luật 
Hành chính

Thạc 
sĩ

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh

C

Chủ tịch
Hội Luật gia 
Thành phố

Hồ Chí Minh;
Ủy viên Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành 
phố - Chủ nhiệm 
Hội đồng tư vấn 

về Dân chủ - Pháp 
luật, nhiệm kỳ 

2025-2030.

Hội Luật gia 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phường 
Thới Hòa, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 27 đường S5, 
khu phố 5, 

phường
Tây Thạnh,
Thành phố

Hồ Chí Minh

14/04/1974 Nam Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Quản lý kinh 
doanh du lịch, 
Thạc sĩ Kinh 
tế phát triển, 
Thạc sĩ Tài 

chính - Ngân 
hàng, Tiến sĩ 

Kinh tế

Tiến 
sĩ

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh, 
Tiếng 
Anh
D

Ủy viên
Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; 
Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 
ủy Quốc hội,

Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội, Bí thư Đảng 

ủy Văn phòng 
Quốc hội, Tổng 

Thư ký Quốc hội 
- Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội

Văn phòng 
Quốc hội

Xã Mỹ Đức, 
thành phố 
Hà Nội

Số 12/10 ngõ 110 
phố Quan Nhân, 

phường
Thanh Xuân, 
Thành phố

Hà Nội

29/05/1988 Nữ Kinh Không 12/12 29/11/2020

15/10/2003

Khóa XIV

XV

nhiệm kỳ  2016-2021, 

2021-2026

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Tài chính - 
Ngân hàng, 

Đại học 
chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

chuyên ngành 
Tài chính - 
Ngân hàng

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ

Trung 
cấp

Cao 
cấp

Đại 
học 

tiếng 
Anh

Phó Trưởng 
Phòng Quản lý 

khoa học, Giảng 
viên cao cấp 

Trường Đại học 
Tài chính - 
Marketing

Phòng Quản 
lý Khoa học, 
Trường Đại 

học Tài chính 
- Marketing

Phường 
Đông Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

341/G26
Lạc Long Quân, 

Khu phố 11, 
Phường Hòa 

Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh

02/07/1974 Nam Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên 

ngành Quản 
lý Công 

nghiệp; Thạc 
sĩ Kinh tế 
phát triển, 
Thạc sĩ Tài 

chính kế 
toán; Tiến sĩ 
Quản lý Kinh 
tế tài chính

Tiến 
sĩ

Tiến sĩ 
tiếng 
Anh

Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 
Công ty TNHH 
MTV Phát triển 

Công nghiệp 
Tân Thuận

Công ty 
TNHH MTV 

Phát triển 
Công nghiệp 
Tân Thuận

Xã
Tuyên Thạnh,

tỉnh
Tây Ninh

384/9
Lý Thái Tổ,
khu phố 25, 

phường
Vườn Lài,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè,
Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An

(Theo Nghị quyết  số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Không Không

Không Không

Không

Không

Không

Không

Khóa
nhiệm kỳ




